
ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN KIẾN AN 
 

Số: 1150  /UBND-KT 
 

V/v xây dựng kế hoạch thu, nộp 

Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kiến An, ngày 25 tháng 4 năm 2024 

  

 

  Kính gửi:  

- UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội quận; 

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; 

- Chi Cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão; 

- Bảo hiểm xã hội quận Kiến An; 

- Chi cục Thống kê quận Kiến An; 

- Uỷ ban nhân dân các phường; 

- Các đơn vị vũ trang trên địa bàn quận; 

- Các doanh nghiệp; nhà trường trên địa bàn quận. 

 

Ủy ban nhân dân quận nhận được Công văn số 04/QPCTT ngày 

21/3/2024 của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố, về việc xây dựng kế hoạch 

thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024.  

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống 

thiên tai năm 2024 trên địa bàn quận; Ủy ban nhân dân quận đề nghị:  

1. Văn phòng Quận ủy; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân quận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội quận; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; các cơ 

quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận; các nhà trường thuộc quận 

Rà soát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong đơn 

vị; xây dựng kế hoạch thu, nộp Qũy Phòng, chống thiên tai năm 2024 của đơn vị 

theo quy định tại Điều 12 và Điều 15, Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 

01/8/2021 của Chính phủ “Về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai”.  

2. Ủy ban nhân dân các phường 

- Rà soát, thống kê danh sách đối tượng thuộc diện miễn đóng góp Quỹ 

Phòng, chống thiên tai trên địa bàn phường theo quy định tại điểm 1, Điều 13, 

Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ. 

- Rà soát, lập danh sách đối tượng, mức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên 

tai áp dụng theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 

01/8/2021 của Chính Phủ trên địa bàn (theo biểu mẫu tại Phụ lục 1a, 1b,1e gửi kèm). 

- Xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên 

địa bàn phường. 
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3. Các doanh nghiệp trên địa bàn quận 

Xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024 của 

đơn vị theo quy định tại Điều 12 và Điều 15, Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 

01/8/2021 của Chính phủ. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Có trách nhiệm đôn đốc các nhà trường xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ 

Phòng, chống thiên tai năm 2024 theo đúng quy định và hướng dẫn. 

5. Chi cục thuế khu vực Kiến An - An Lão 

Căn cứ điểm a, khoản 7, Điều 15, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 

01/8/2021 của Chính phủ, quy định: “ Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có trách nhiệm phối hợp và chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện, khu 

vực trong việc hỗ trợ thu quỹ, thành lập kế hoạch thu Quỹ và cung cấp thông 

tin tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hàng năm 

của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn; thông tin tại 

điểm i, k, khoản 1 và khoản 2, Điều 13 cho cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch thu”. Uỷ 

ban nhân dân quận đề nghị Chi Cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão cung cấp 

thông tin như sau: 

- Tổng tài sản của doanh nghiệp theo phụ lục số 01a (gửi kèm); 

- Thông tin doanh nghiệp được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ theo 

phụ lục số 02 (gửi kèm). 

6. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an quận 

Đôn đốc các đơn vị vũ trang trên địa bàn, xây dựng và thực hiện kế hoạch 

thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024 theo quy định. 

7. Đề nghị Chi Cục Thống kê quận Kiến An 

Cung cấp danh sách các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đang 

hoạt trên địa bàn Quận Kiến An (theo biểu mẫu tại Phụ lục 1a gửi kèm). 

8. Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận Kiến An 

Cung cấp danh sách số lao động trong các doanh nghiệp đang tham gia 

BHXH, BHYT do Bảo Hiểm xã hội quận quản lý (theo biểu mẫu tại Phụ lục 1b 

gửi kèm). 

9. Phòng Nội vụ quận 

Cung cấp danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các hội có trụ sở 

trên địa bàn quận (theo biểu mẫu tại Phụ lục 1c gửi kèm). 

10. Giao Phòng Kinh tế quận 

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, các phòng chuyên môn, Uỷ ban nhân 

dân các phường thực hiện nhiệm vụ được giao.  
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- Xây dựng Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2024; tổng 

hợp danh sách báo cáo Uỷ ban nhân dân quận, Quỹ Phòng chống thiên tai thành 

phố trước ngày 14/5/2024. 

* Lưu ý:  

- Mức đóng góp bắt buộc một năm của doanh nghiệp, đơn vị kinh tế là 

0,02% tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2023 của 

đơn vị gửi báo cáo thuế, nhưng mức tối thiểu là 500.000 đồng, mức tối đa là 

1.000.000 đồng; khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai được hạch toán vào chi phí 

hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Doanh nghiệp nào được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem 

xét giảm, tạm hoãn đóng góp Qũy cấp tỉnh. Mức giảm đóng góp Quỹ tương ứng 

với mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan thuế công bố hằng năm 

(quy định tại Điểm 2, Điều 13, Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của 

Chính phủ). 

- Mức đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, 

phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp 

của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ kinh phí hoạt động từ Trung ương đến cấp phường, lực lượng vũ trang là:  

Đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. 

- Mức đóng góp của người lao động làm việc theo hợp đồng trong các 

doanh nghiệp là: Đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho 

số ngày làm việc tháng theo hợp đồng lao động (mỗi lao động chỉ đóng 1 lần 

theo 01 hợp đồng lao động dài nhất). 

- Mức đóng góp của người lao động khác ngoài đối tượng đã được quy 

định trên (từ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu) thì đóng góp 10.000 đồng/người/năm. 

Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024 của đơn vị, địa 

phương và danh sách đối tượng được miễn nộp Quỹ của các phường, gửi về Ủy 

ban nhân dân quận (qua phòng Kinh tế) trước ngày 10/5/2024. Mọi thắc mắc 

cần giải đáp, liên hệ đồng chí Vũ Thu Hà, điện thoại 0988759758; email: 

phongkinhte2010@gmail.com (trong giờ hành chính)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Diện 

mailto:phongkinhte2010@gmail.com
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Phụ lục 1 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN 

Đơn vị tính: đồng 

 

TT 
Địa phương 

(xã, phường, thị trấn) 

Thu của 

doanh 

nghiệp  

Thu của người 

lao động trong 

doanh nghiệp  

Thu của công 

chức, viên chức, 

người lao động 

Thu của lực 

lượng vũ trang 

trên địa bàn 

Thu của 

lao động 

khác 

Tổng số          

thu quỹ 

1  
      

2  
      

3  
      

...  
      

Tổng số   
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Phụ lục 1a 

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024 

(Đối tượng đóng góp được quy định tại khoản 1, 2 Điều 12 của Nghị định số 78) 

Đơn vị tính: đồng 

TT Tên doanh nghiệp 
Tổng giá trị tài sản của           

doanh nghiệp 

0,02% tổng giá trị tài sản 

của doanh nghiệp 
Số thu quỹ 

1 
    

2 
    

3     

... 
    

Tổng số 
 

... ... ... 
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Phụ lục 1b 

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2024 

(Đối tượng đóng góp được quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 78) 

 

TT Tên doanh nghiệp 
Số lượng người lao động                           

trong doanh nghiệp (người) 
Số thu quỹ  

(đồng) 

1 
   

2 
   

3    

... 
   

Tổng số 
 

... ... 

 

Ghi chú: 

 - Số người lao động trong các doanh nghiệp đang tham gia BHXH do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp. 

 - Theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ: Các quận và huyện thuộc thành phố Hải Phòng (không bao 

gồm huyện Bạch Long Vĩ) áp dụng mức lương tối thiểu Vùng I. 
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Phụ lục 1c 

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

(Đối tượng đóng góp được quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 78) 

 

 

TT 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 

hoạt động ở cấp huyện, cấp xã 

Số lượng cán bộ, công chức, viên 

chức, người hưởng lương, phụ cấp 

và người lao động  

(người) 

Số thu quỹ 

(đồng) 

1 
   

2 
   

3    

... 
   

Tổng số 
 

... ... 
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Phụ lục 1d 

KẾ HOẠCH THU QUỸ CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRÊN ĐỊA BÀN 

(Đối tượng đóng góp được quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 78) 

 

TT Cơ quan, Đơn vị 
Số lượng  

(người) 
Số thu quỹ  

(đồng) 

1 
   

2 
   

3 
  

 

… 
   

Tổng số 
 

… … 
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Phụ lục 1e 

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÁC 

(Đối tượng đóng góp được quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 78) 

 

TT 
Địa phương 

(xã, phường, thị trấn) 
Số người lao động khác 

(người) 
Số thu quỹ  

(đồng) 

1  
  

2  
  

3  
  

…  
  

Tổng số 
 

… … 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN QUỸ PCTT NĂM 2024 

(Đối tượng được quy định tại điểm i, điểm k khoản 1 và khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 78) 

 

STT 
Mã Số 

Thuế 

Tên Doanh 

Nghiệp 
Địa Chỉ 

Huyện, 

Quận 

Số tiền nộp 

Quỹ PCTT 

(đồng) 

Tỉ lệ miễn, 

giảm thuế 

TNDN (%) 

Tỷ lệ giảm 

Quỹ 

PCTT (%) 

Số tiền được 

miễn, giảm 

Quỹ PCTT 

Số tiền nộp 

Quỹ PCTT sau 

miễn, giảm 

Ghi 

chú 

1 
         

  

2 
         

  

3 
         

  

…. 
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